
STT
PHÒNG

THI
HỌ TÊN LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH MÃ SỐ SV MÃ LỚP KHÓA

1 B103B Đinh Nguyễn Học 25/03/2003 Ninh Thuận 21211OT3789 CD21OT14 CDCQ2021

2 B103B Nguyễn Phi Hùng 02/07/2003 Đồng Nai 21211OT0932 CD21OT5 CDCQ2021

3 B103B Phan Thanh Hùng 10/05/2004 Quảng Ngãi 22211TT1769 CD22TT3 CDCQ2022

4 B103B Vũ Văn Hùng 18/08/2003 Đăk Lăk 21211LG5015 CD21LG3 CDCQ2021

5 B103B Võ Thanh Hùng 16/12/2003 Bình Định 21211OT1236 CD21OT5 CDCQ2021

6 B103B Lương Tiến Hùng 06/11/2002 Đăk Lăk 20211KS4275 CD20KS1 CDCQ2020

7 B103B Nguyễn Phi Hùng 16/09/2003 Đồng Nai 21211DC5181 CD21DC2 CDCQ2021

8 B103B Phạm Việt Hưng 26/09/2003 Bình Thuận 21211OT0461 CD21OT2 CDCQ2021

9 B103B Trần Văn Hưng 19/08/2003 Bình Định 21211OT2258 CD21OT8 CDCQ2021

10 B103B Đỗ Thanh Hưng 19/01/2003 Ninh Thuận 21211LG3143 CD21LG2 CDCQ2021

11 B103B Nguyễn Quốc Hưng 11/12/2003 Bến Tre 21211OT1222 CD21OT1 CDCQ2021

12 B103B Phạm Đình Hưng 27/09/2000 Thanh Hóa 21211QT4351 CD21QT6 CDCQ2021

13 B103B Đặng Thị Hương 20/11/2003 Bình Định 21211KT0828 CD21KT1 CDCQ2021

14 B103B Phạm Bá Huy 18/01/2004 Đồng Nai 22211TT1762 CD22TT3 CDCQ2022

15 B103B Võ Xuân Huy 15/01/2003 Đồng Nai 21211TT4210 CD21TT7 CDCQ2021

16 B103B Trần Văn Huy 07/07/2003 Nghệ An 21211OT1413 CD21OT2 CDCQ2021

17 B103B Nguyễn Văn Huy 09/09/2003 Lâm Đồng 21211CT0633 CD21CT1 CDCQ2021

18 B103B Nguyễn Phạm Gia Huy 15/08/2003 TP. HCM 21211TM3896 CD21TM1 CDCQ2021

19 B103B Lê Anh Huy 12/07/2000 Bình Định 20211CK0847 CD20CK7 CDCQ2020

20 B103B Trần Thanh Huy 01/12/2002 Bình Định 21211OT1341 CD21OT5 CDCQ2021

21 B103B Đoàn Hà Quốc Huy 28/10/2003 Bình Định 21211TC1898 CD21TC1 CDCQ2021

22 B103B Phạm Quang Huy 04/05/2003 Bình Định 21211DC0786 CD21DC1 CDCQ2021

23 B103B Nguyễn Văn Huy 27/05/2001 Đồng Nai 19211TT4007 CD19TT7 CDCQ2019

24 B103B Nguyễn Ngọc Huy 10/06/2002 Bình Thuận 21211DC2483 CD21DC1 CDCQ2021

25 B103B Nguyễn Văn Hy 10/12/2003 Bình Định 21211OT2342 CD21OT3 CDCQ2021
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26 B103B Nguyễn Quốc Kha 29/10/2003 Bình Định 21211CK2584 CD21CK1 CDCQ2021

27 B103B Hồ Văn Khải 07/07/2003 Bình Định 21211OT0448 CD21OT2 CDCQ2021

28 B103B Lương Văn Khải 08/09/2002 BR-VT 21211QT0276 CD21QT2 CDCQ2021

29 B103B Trần Minh Khang 03/08/2003 Bình Định 21211OT0403 CD21OT2 CDCQ2021

30 B103B Lưu Văn Khang 22/09/2000 Thái Bình 21211CT2991 CD21CT1 CDCQ2021

31 B103B Trần Minh Khang 15/07/2003 An Giang 21211OT1499 CD21OT8 CDCQ2021

32 B103B Nguyễn Nguyên Khánh 16/08/2003 Tiền Giang 21211OT4597 CD21OT18 CDCQ2021

33 B103B Võ Quốc Khánh 01/01/2001 An Giang 19211CK2949 CD19CK4 CDCQ2019

34 B103B Trần Văn Khánh 06/05/2002 Ninh Thuận 21211DC0155 CD21DC2 CDCQ2021

35 B103B Ngô Văn Ngọc Khánh 02/09/2004 Bình Phước 22211TT1629 CD22TT3 CDCQ2022

36 B103B Vũ Quốc Khánh 02/10/2003 Lâm Đồng 21211OT1503 CD21OT8 CDCQ2021

37 B103B Phạm Lê Quốc Khánh 11/03/2003 Kiên Giang 21211OT3656 CD21OT9 CDCQ2021

38 B103B Trần Xuân Nam Khánh 04/06/2002 Hà Tĩnh 21211OT0211 CD21OT1 CDCQ2021

39 B103B Phạm Tuấn Khoa 12/08/2003 Đồng Tháp 21211TM4966 CD21TM1 CDCQ2021

40 B103B Phạm Minh Khoa 15/08/2003 Kiên Giang 21211DH1979 CD21DH1 CDCQ2021

41 B103B Nguyễn Huỳnh Chí Khoa 29/08/2003 Ninh Thuận 21211OT3025 CD21OT13 CDCQ2021

42 B103B Dương Tuấn Khôi 12/12/2002 Bình Thuận 20211CK0931 CD20CK1 CDCQ2020

43 B103B Phạm Tuấn Khôi 25/11/2003 Khánh Hòa 21211OT0637 CD21OT3 CDCQ2021

44 B103B Nguyễn Lê An Khương 01/03/2001 TP. HCM 20211CK0810 CD20CK1 CDCQ2020

45 B103B Trần Tuấn Kiệt 31/07/2003 Bình Thuận 21211OT0369 CD21OT8 CDCQ2021

46 B103B Mai Thái Kiệt 03/10/2003 Đăk Lăk 21211OT2592 CD21OT6 CDCQ2021

47 B103B Trần Hoàng Tuấn Kiệt 13/05/2003 Ninh Thuận 21211OT4590 CD21OT18 CDCQ2021


